
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH ĐỒNG NAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm  

tỉnh Đồng Nai năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /12/2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT TÁC GIẢ TÁC PHẨM THỂ LOẠI XẾP GIẢI 

1 
Nguyễn Thái Hải 

(Bút danh:  Khôi Vũ) 
Chiều kích người 

 

Truyện ngắn 

 

Giải A 

2 

Lê Thị Nguyệt Minh  

(Bút danh: Lê Nguyệt 

Minh) 

Khóa sen Thơ Giải A 

3 Cao Hồng Sơn 
Người tiếp lửa Diên 

Hồng 
Âm nhạc Giải A 

4 

Lê Thị Thu Hạnh  

(Bút danh: Lê Thu 

Hạnh) 

Bài ca Gia Định 

Thành 

Sân khấu - 

Điện ảnh 
Giải A 

5 
Nguyễn Việt Bắc 

(Bút danh: Việt Bắc) 
Người giữ lửa Múa Giải A 

6 Nguyễn Trọng Hoàn 
Ngày mới - Sân bay 

Long Thành 
Mỹ thuật Giải A 

7 
Nguyễn Thành An 

(Bút danh: Thành An) 

Cảng xanh 4.0 Phước 

An 
Nhiếp ảnh Giải A 

8 Nguyễn Trí Rửa tay gác kiếm Tiểu thuyết Giải B 

9 
Đào Sỹ Quang 

(Bút danh: Thái Hà)  
Bên kia lời hứa Tiểu thuyết Giải B 

10 
Lê Thị Hồng Nhạn 

(Bút danh: Hồng Nhạn) 
Hoa rêu Thơ Giải B 

11 Đoàn Quang Trung  Tình quê Đồng Nai Âm nhạc Giải B 
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(Bút danh: Trung 

Giang) 

12 

Ngô Đức Hoà  

(Bút danh: Đức Hoà)  

Lời: Ngô Hồng Khang 

Bình Phước khúc 

hoan ca 
Âm nhạc Giải B 

13 

Đồng Thị Quế Anh 

(Bút danh: Đồng Thị 

Quế Anh) 

Cải quốc chấn hưng 
Sân khấu - 

Điện ảnh 
Giải B 

14 
Hoàng Thị Quỳnh 

Trang 

Chuyến phiêu lưu 

mùa hè 

Sân khấu - 

Điện ảnh 
Giải B 

15 
Lâm Bảo Đại 

(Bút danh: Lâm Đại) 
Bút sáng của Người Múa Giải B 

16 Đoàn Minh Ngọc Bình Minh trên sông Mỹ thuật Giải B 

17 Trần Đình Thắng Đối thoại với rừng Mỹ thuật  Giải B 

18 Nguyễn Ngọc Cường 
Diễn tập phòng cháy 

chữa cháy 
Nhiếp ảnh Giải B 

19 Đỗ Duy Thể 
Công nghệ xoài sấy 

dẻo xuất khẩu 
Nhiếp ảnh Giải B 

20 

Hoàng Thị Điệp 

(Bút danh:  Hoàng 

Ngọc Điệp) 

Chuyện lạ nhà ốc 
Truyện thiếu 

nhi 
Giải C 

21 
Nguyễn Hữu Diên 

(Bút danh: Hữu Diên)  
Chuyện tình của lính 

Tập truyện 

ngắn 
Giải C 

22 

Ngô Thị Mỹ Hường 

(Bút danh: Ngô 

Hường)  

Tung tăng ngày hè 
Truyện thiếu 

nhi 
Giải C 

23 Lê Đăng Kháng Mừng tuổi dòng sông Thơ Giải C 

24 Lê Sỹ Tùng Vén màn Thơ Giải C 

25 
Phạm Thị Hệ  

(Bút danh Minh Hạ) 
Cây ở trong vườn Thơ Giải C 

26 Trần Cao Vân Về miền gió hát Âm nhạc Giải C 
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(Bút danh: Cao Thanh 

Vân)  

27 
Nguyễn Bá Trang 

Thơ: Trung Sỹ  
Dòng sông kể chuyện Âm nhạc Giải C 

28 Lê Quốc Vương 
Nhành hoa ngắm sao 

đêm 
Âm nhạc Giải C 

29 
Trần Thị Mỹ Dung  

(Bút danh: Mỹ Dung) 
Cù Lao Phố 

Sân khấu - 

Điện ảnh 
Giải C 

30 Lê Vũ Anh Đào 
Kem và Cậu bạn thần 

kỳ Mùa2 

Sân khấu - 

Điện ảnh 
Giải C 

31 
Đinh Trương Minh 

Anh 
Thung lũng nhà kính Mỹ thuật  Giải C 

32 Trần Chí Lý Phế tích Mỹ thuật  Giải C 

33 Mai Văn Nhơn Bán Dùi - Bùi Giáng Mỹ thuật  Giải C 

34 Bùi Viết Đồng Vọoc bạc má Nhiếp ảnh Giải C 

35 Nguyễn Tuấn Nhựt Nỗ lực Nhiếp ảnh Giải C 

36 Nguyễn Văn Phúc 
Trái điều vàng trên 

đất đỏ Ba Zan 
Nhiếp ảnh Giải C 

37 
Nguyễn Ngọc Dung  

(Bút danh: Ngọc Dung) 
Nợ một lời hẹn 

Truyện 

Ngắn 

Giải 

Khuyến 

khích 

38 
Nguyễn Duy Hiến 

(Bút danh: Duy Hiến) 
Trang Kiều Tiểu thuyết 

Giải 

Khuyến 

khích 

39 
Nguyễn Thị Thắm 

(Bút danh: Cô Thắm)  

Bên dòng sông soi 

bóng 
Bút ký 

Giải 

Khuyến 

khích 

40 
Nguyễn Thị Phấn 

(Bút danh: Bằng Lăng) 
Hương bưởi Thơ 

Giải 

Khuyến 

khích 

41 Trần Thị Lệ Hằng 
Bước chân người 

chiến sĩ 
Âm nhạc 

Giải 

Khuyến 
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(Bút danh: Lệ Hằng ) khích 

42 

Trương Ngọc Du         

Thơ: Nguyễn Hoài 

Nhơn 

Cánh rừng nỗi nhớ Âm nhạc 

Giải 

Khuyến 

khích 

43 

Trần Văn Sìn 

(Bút danh: Trần Đức 

Sìn) 

“Ngôi nhà tổ” hay 

“Ước vọng ngàn đời” 
Kịch dài  

Giải 

Khuyến 

khích 

44 Đặng Văn Trịnh Người giữ lửa Mỹ thuật  

Giải 

Khuyến 

khích 

45 Nguyễn Quang Hoàng Chuyển động Mỹ thuật 

Giải 

Khuyến 

khích 

46 Bùi Thị Yến Vy Sau cơn mưa Mỹ thuật  

Giải 

Khuyến 

khích 

47 Nguyễn Mạnh Hà Được mùa Nhiếp ảnh 

Giải 

Khuyến 

khích 

48 Lê Đức Anh Sắc màu hát bội Nhiếp ảnh 

Giải 

Khuyến 

khích 

49 
Nguyễn Ngọc Lân  

(Bút danh: Ngọc Lân) 

Bảo tồn di tích và giữ 

lửa bản sắc văn hoá 
Nhiếp ảnh 

Giải 

Khuyến 

khích 

 


		2025-12-19T10:55:30+0700


		2025-12-19T10:54:15+0700


		2025-12-19T10:54:15+0700


		2025-12-19T10:54:15+0700




